
Hướng dẫn công tác kiểm soát
lây nhiễm SARS-COV 2 

tại các BV theo tầng điều trị -
Áp dụng thực hành

PGS TS Leâ Thò Anh Thö

Chủ tịch Hội KSNK TPHCM



BV trong tình hình mới

BV COVID 

BV tách đôi

Chia 3 tầng điều trị

1. Nhiễm không triệu chứng và nhẹ
Có thể điều trị tại nhà

2. BN COVID 19 vừa

3. BN COVID 19 nặng

Những điểm khác biệt cần lưu ý? 



Những điểm chung

Phân luồng, phân vùng cách ly

Vệ sinh bề mặt

Thông khí môi trường

Khử tiệt khuẩn dụng cụ

Quản lý đồ vải

Xử lý rác thải

Nguyên tắc phòng hộ chung (cách mặc tháo PPE, vệ sinh tay..) 



Các mã màu khu vực BN COVID-19

Nguy cơ cao Buồng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh, nhà vệ sinh, buồng
xử lý dụng cụ. 
biển báo màu đo ̉.
NVYT phải mang tối đa phương tiện phòng hô ̣ (khẩu trang N95 nếu
người bệnh có làm thủ thuật tạo khí dung) và thực hiện khử khuẩn
tay

Nguy cơ
Trung Bình

Khu vực hành lang, buồng đệm để phương tiện chăm sóc và điều trị
người bệnh. 
Biển báo màu vàng. 
Chỉ có NVYT vào buồng cách ly mơi được có mặt ở khu vực này va ̀ 
phải mang phương tiện PHCN đầy đu ̉, phu ̀ hợp với tình huống tiếp
xúc. 

Nguy cơ
thấp

Khu vực không có BN
biển báo màu xanh
hạn chế người qua lại. NVYT mang khẩu trang y tế.





Những điểm chung
Quản lý nhân viên y tế



Những điểm chung

Vệ sinh môi trường

1.Buồng/khu cách ly phải được làm sạch, khử khuẩn hàng ngày và 
khi có yêu cầu, sau khi bn tử vong, xuất viện.

2.Đặc biệt chú ý đến bề mặt hay đụng chạm đến: Máy y tế, giường, 
bàn ăn, điều khiển ti vi, máy bấm gọi NVYT, cửa, tủ đầu giường, 
cánh tay nâng..

3.Không dùng chổi quét, chỉ lau ẩm

4.Vùng sạch nguy cơ thấp lau trước, vùng có nguy cơ cao lau sau
cùng.

5.Nhân viên làm vệ sinh mang đầy đủ PTPHCN theo đúng khuyến cáo
và phải được kiểm tra, theo dõi sức khoẻ định kỳ.



Không khuyến cáo phun khử khuẩn môi 
trường, người



Những điểm chung
Trang thiết bị, dụng cụ

Khuyến cáo sử dụng dụng cụ một lần

Dụng cụ sử dụng lại 

Để riêng cho mỗi bệnh nhân

Tuân theo nguyên tắc phòng ngừa chuẩn
Không thiết yếu- Tiếp xúc da lành lặn

Khử khuẩn mức độ thấp hoặc trung bình

Bán thiết yếu - Tiếp xúc niêm mạc, da không lành lặn

Khử khuẩn mức độ cao

Thiết yếu - Tiếp xúc mô vô trùng, mạch máu

Tiệt khuẩn



KSNK theo 3 tầng điều trị

Nhiễm không triệu chứng và nhẹ 

BN COVID 19 vừa 

BN COVID 19 nặng 

Những điểm khác biệt cần lưu ý 



CÁCH TIẾP CẬN BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Phòng ngừa chuẩn

Phòng ngừa bổ sung

(dựa trên đường lây truyền) 

Tiếp xúc Giọt bắn Không khí



Sử dụng phòng hộ theo phân cấp độ nguy cơ



Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương 
tiện PHCN trong phòng chống dịch



Tầng 1 -Nhiễm không triệu chứng và nhẹ

◦BV dã chiến
◦Tự cách ly theo dõi tại nhà 



Đặc điểm SARS COV 2 trong môi trường

Dương tính ở toilet và bồn rửa tay: nguồn nhiễm quan trọng

van Doremalen N, et al N Engl J Med. 2020 Mar 17
Sean Wei et al JAMA. March 4, 2020.

- phân lập được virus trong bề mặt phòng bệnh hay 
sờ chạm: drag trải giường, cây dịch truyền, thanh
giường, thiết bị y tế (Máy chụp XQ tại giường, nhiệt
kế và thiết bị thông khí

- Tồn tại sau 48 giờ ở bề mặt nhựa hoặc thép ( độ
ảm 20°C -40%).

- Sống nhiều ngày đến nhiều tuần trên bề mặt môi
trường

- Phân lập được trong không khí

- Nhiệt độ phát triển phù hợp nhất từ 4°C - 20°C

- Khử khuẩn dụng cụ bằng phương pháp nhiệt
(56°C trong 25 phút hoặc 65°C trong vài phút ) hoặc
các hóa chất khử khuẩn thông dụng đều diệt được
vi rus

https://jamanetwork.com/searchresults?author=Sean+Wei+Xiang+Ong&q=Sean+Wei+Xiang+Ong


Federica Carraturo, Environ Pollut. 2020 Oct; 265: 115010

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carraturo%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32570023
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7280109/


Một số lưu ý về dãn cách

Lưu ý khoảng cách giữa các giường bệnh: phải ít nhất 
trên 1,5 -2mét

Phòng cách ly phải có buồng vệ sinh riêng

Luôn tuân thủ dãn cách khi phải tập trung đông người 
(lấy mẫu, tiêm vaccin) 

Phân công ca kíp, tránh tiếp xúc giữa các ca kíp  



Phương tiện phòng hộ

◦ PPE cấp 1-2
◦ KT y tế 



Stop!! Stop!!



Stop!!
Stop!!



Tầng 2 –Bệnh nhân COVID 19 vừa

◦BV cần nhu cầu Oxy
◦Đã có lây truyền qua đường không khí 



Phấn tử  > 5 µm                                                        Phân tử  < 5 µm

30-80cm/giây

0.06-1.5cm/giaây 

Bốc hơi 

Giọt bắn Không khí 

> 1-2m

Trên 50 m



Khaåu trang N95

 Kích côû phuø hôïp (S, M, L)

 Che ñöôïc muõi, mieäng vaø caèm 

 Thanh muõi phaûi coá ñònh treân soáng muõi

 Coá ñònh chaët vaøo ñaàu 

 Ñieàu chænh cho vöøa vaø laøm test 

kieåm tra:

Hít vaøo – khaåu trang xeïp?  

Thôû ra – coù khí thoaùt ra xung quanh?



Tầng 3 –Bệnh nhân COVID 19 nặng

Lưu ý KSNK trên bệnh nhân có làm thủ thuật 
hô hấp  



Cứ 10 NVYT đặt NKQ 
cho BN COVID 19 thì 
có 1 NVYT nhiễm 
COVID-19



Nguy cơ liên quan đến thủ thuật hô hấp 
Theo thứ tự từ cao đến thấp 

(1)Đặt nội khí quản 
(2)Mở khí quản ( (FONA))
(3)Thở máy không xâm nhập 
(4)Thông khí qua mask 
(5)Tháo dây máy thở, Hồi sức tim phổi; 

nội soi khí quản; hút đàm hở



Nguyên tắc phòng lây nhiễm 
trong thủ thuật 

•Hạn chế làm thủ thuật (đặc biệt thủ thuật tạo aerosol)nếu có thể, chỉ ưu 
tiên làm các thủ thuật cấp cứu.

•Lựa chọn các thủ thuật có ít nguy cơ hơn.

•Lựa chọn các thủ thuật có thời gian tiếp xúc ngắn hơn

•Lựa chọn các thủ thuật cần ít nhân viên tiếp xúc hơn

•Lựa chọn nơi làm thủ thuật hợp lý

•Phân tầng nguy cơ lây nhiễm của BN: xác định và nghi ngờ

•Sử dụng PPE phù hợp



Luôn thực hiện thủ thuật 
trong phòng thông khí tốt

Luôn đảm bảo 12 ACH cho dù sử dụng phương pháp 
thông khí nào
Phòng áp lực âm 
Nếu không có, phòng mở toàn bộ cửa thông thương 
với không gian mở 
Tăng cường quạt hút có dẫn lưu với box lọc và khử 
khuẩn khí ra ngoài 





Áp dụng thông khí tự nhiên

Đặt giường cạnh cửa sổ
Cửa sổ và cửa chính mở 
Vùng xung quanh phải thông 
khí tốt  hòa lõang khí nhanh 
Nếu hành lang không thông 
khí tốt, đóng cửa chính

Corridor

Isolation room

Toilet

Toilet exhaust

Corridor

Isolation room

Toilet

Toilet exhaust

Corridor

Isolation room

Toilet

Toilet exhaust



Giảm mật độ virus thải ra từ người bệnh

 Sử dụng hút đàm kín khi bn thở máy

 Bóng và máy thở cần màng lọc HEPA 
khí thở ra





•Aerosol box

•Túi

•Màn chắn

•An thần sâu, giãn cơ

Các biện pháp cách ly nguồn nhiễm

















1.Tuân thủ đúng các hướng dẫn phòng ngừa và kiểm

soát nhiễm khuẩn là biện pháp tối cần thiết để làm giảm

nguy cơ lây nhiễm COVID 19 

2.Áp dụng triệt để những biện pháp, đặc biệt lưu ý sử

dụng đúng cách PPE, các biện pháp theo từng tầng

điều trị

Tóm tắt


